	Họ và tên:…............................................
Lớp: .........Trường THCS..........................
Số báo danh: ............     Phòng thi:.......
	
KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HOC (2017-2018)
MÔN : GDCD- 8
Thời gan làm bài: 45 phút

	Điểm
	Chữ ký giám thị
	Chữ ký giám khảo



I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 
Khoanh tròn vào ý đúng
1. Trong những nguyên nhân sau, nguyên nhân chính dẫn đến các tệ nạn xã hội
A. Không làm chủ bản thân.          C. Nghe theo lời bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo.
B. Gia đình bố mẹ bất hòa.            D. Gia đình nuông chiều, quản lí con không tốt.
2 HIV/AIDS lây qua con đường:
A. Quan hệ tình duc an toàn.	                    C. Dùng chung bơm, kim tiêm.
B. Muỗi đốt.                  	                      D. Dùng chung bát đũa.
3 Tình huống nào thể hiện quyền tự do ngôn luận
A Gửi đơn kiện ra tòa đòi quyền thừa kế    B Tố cáo cán bộ có biểu hiên than nhũng
C Chất vấn đại biểu quốc hội                      D Báo cho nhà trường biết em A lấy trộm tiền của các bạn
4. Năm nào nhà nước ta ban hành hiến pháp
A. 1947                        B.  1958                                       C. 1980                                           D. 2014
5( 1 đ ): Điền vào chỗ trống những từ thích hợp: 
     Trẻ em không được(1)............................, uống rượi, hút thuốc và dùng thuốc kích thích có hại cho sức khỏe. Nghiêm cấm lôi kéo trẻ em đánh bạc, cho trẻ em uống rượu, hút  thuốc,(2)..............................................; 
 6( 1 đ) Đánh dấu X vào cột cho phù hợp. Hành vi nào sau đây trái với đạo đức hoặc trái với pháp luật
	Hành vi
	Đạo đức
	Pháp luật

	1. Vi phạm luật lệ giao thông.
	
	

	2. Không chăm sóc, nuôi dưỡng bố mẹ khi về già.
	
	

	3. Giết người, cướp của.
	
	

	4. Coi khinh người nghèo.
	
	


II. TỰ LUẬN: ( 6 điểm) 
1  ( 3 đ) Quyền tự do ngôn luận là gì?Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách nào?
2 ( 2. đ) Em hiểu thế nào là quyền sở hưu tài sản? Quyền sở hữu tài sản bao gồm những quyền gì ?
3 (1đ) So sánh sự giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại và tố cáo

Bài làm:
................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                            
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 
: Khoanh đúng vào các đáp án sau mỗi câu sẽ được 0,5 đ:
1- A           2- C               3-C                  4-C
5 ( 1 điểm) (1) đánh bạc; (2) dùng chất kích thích
6 ( 1 điểm) Hãy đánh dấu X vào cột cho phù hợp. Hành vi  trái với đạo đức hoặc trái với pháp luật là:
	Hành vi
	Đạo đức
	Pháp luật

	1. Vi phạm luật lệ giao thông.
	
	X

	2. Không chăm sóc, nuôi dưỡng bố mẹ khi về già.
	X
	

	3. Giết người, cướp của.
	
	X

	4. Coi khinh người nghèo.
	X
	


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: ( 2,5 điểm)
          
· Nêu khái niệm 1đ
·  Hình thức thể hiện quyền tự do ngôn luận 2đ
Câu 2 KN 0,5đ
· Mỗi quyền đung 0,5đ
Caau3 Điểm giông 1đ
           Điểm khác 1đ






























                                  Ma trận

	Nội dung chủ đề :

	Cấp độ tư duy

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1) Tệ nạn XH
	TN C::1,2,5
2đ
	
	

	2) Quyền tự do ngôn luận
	
	TN -C3
TLC 1
3,5đ
	

	3) Hiến pháp
	

	TN C4
0,5đ
	

	4) Đạo đức pháp luật
	TN C6
1đ
	
	

	5) Quyền sở hưu tài sản
	
	TL C2
2đ
	

	6) Quyền khiếu nại tố cáo
	
	
	TL C3
1đ

	7 Tổng số câu
	4 câu
	4 câu
	1 câu

	Tổng số điểm
	3
	6
	1
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	Điểm
	Chữ ký giám thị
	Chữ ký giám khảo





I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời em cho là đúng:
1/ Kinh đô nước ta thời Trưng Vương là:
a.    Cổ Loa             b.    Mê Linh                c.    Bạch Hạc                   d.      Phong Khê
2/Chính sách cai trị tàn bạo thâm độc nhất của nhà Hán đối với nhân dân ta là :
a. Thuế khóa nặng   b. Cống nạp sản vật quý    c. Đồng hóa dân ta     d. Trực tiếp cai trị
3/ Tên gọi của nước ta từ giữa thế kỉ I đến thế kỉ VI là:
a.   Giao Chỉ                  b.  Giao Châu      c.     Âu Lạc                         d.      Cửu Chân
4/ Trong các thế kỉ I đến VI, tầng lớp có địa vị và quyền lực cao nhất trong xã hội nước ta là :
a.    Nông dân công xã              b.      Hào trưởng Việt     c.   Địa chủ Hán       d.     Quan lại đô hộ
5 :Người lãnh đạo nhân dân Tượng Lâm giành độc lập là:
a	Triệu Quang Phục   b	Khu Liên    c	Mai thúc Loan    d	Phùng Hưng
6/ Thành tựu văn hóa tiêu biểu nhất của người Cham Pa là :
a.      Chữ viết            b.    Tục hỏa táng                 c.     Tháp Chăm            d.     Nhà sàn
7 :	Để đồng hóa dân tộc ta, nhà hán đã thi hành một trong những chính sách sau :
a	Bóc lột tô thuế .       b	 Tổ chức bộ máy cai trị của Nhà Hán
c	Đổi tên nước ta .      d	 Mở trường dạy chữ Hán
8 :	Hình ảnh người nữ tướng khi ra trận " Thường mặc áo giáp, cài trâm vàng, đi guốc ngà, cưỡi voi, trông rất oai phong lẫm liệt  " Bà là ai :
a	Trưng Trăc   b  	Trưng Nhị      c	Triệu Thị  Trinh    d	Bùi Thị Xuân
II TỰ LUẬN (6đ)
 Câu1(3đ) : Nêu tình hình kinh tế nước ta trong các thế kỉ I-VI ? Nhận xét gì về nền kinh tế trong thời kì này 
Caau2 (3đ) :Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả ,nguyên nhân thắng lợi cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ?
Hãy cho biết nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trục tiếp làm bùng nổ cuộc khởi nghia Hai Bà Trưng
Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Đáp án
ITrắc nghiêm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đ/A
	b
	c
	b
	b
	b
	d
	d
	c



II Tự luận
Câu1(3đ) Nghế rèn sắt phát triển
· Biến đổi trong nông nghiệp
+ Biết sử dụng sức kéo
+ trồng lúa 2 vụ, Làm thủy lợi
+ Trồng cây ăn quả
_ TCN
+ Biết làm gốm, tráng men trang trí
+ Rèn sắt
+ nghề dệt phát triển
· THương nghiệp
+Hình thành các chợ ,trung tâm buôn bán
+Trao đổi buôn bán với nước ngoài
Nhận xét : Mặc dù bị đô hộ ,kiểm soát gắt gao nhưng nền nền kinh tế nước ta tưng bước phát triển
Câu2 (3đ)
· Nguyên nhân 0,5
· Diên biến 1,5
· Nguyên nhân thắng lợi 0,5
· Nguyên nhân sâu xa ,nguyên nhân trưc tiếp 0,5
























Ma trận

	Nội dung chủ đề :

	Cấp độ tư duy

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1) K/N Hai Bà Trưng
	TN C::1,2,3,7
2đ
	TL
C1
2,5đ
	0,5đ

	2) Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế
	TN
C:4
0,5đ
	TL
C:2
2,5đ
	0,5đ

	3) Nước Champa
	TN
C: 5,6
1đ
	
	

	4) K?N Bà Triệu
	TN
C: 8
0,5đ
	
	

	7 Tổng số câu
	8 câu
	2 câu
	1 câu

	Tổng số điểm
	4
	5
	1
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	Điểm
	Chữ ký giám thị
	Chữ ký giám khảo





I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
1. Nguyên nhân sâu xa thực dân Pháp đem quân xâm lược Việt Nam là:
A. Bảo vệ giáo đạo Gia Tô                            B . Khai hoá văn minh cho người Việt Nam.
C.  Chiếm Việt Nam làm thuộc địa .             D. Trả thù triều đình Huế đã làm nhục quốc thể Pháp.
2 Người sáng lập ra hội Duy Tân
A. Phan Bội Châu         B. Phan Chu Trinh     C. Lương Văn Can         D. Võ Duy Dương
3. Theo hiệp ước Giáp Tuất (15-3-1874) triều đình Huế đã:
A. Chính thức thừa nhận cho Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ.
B. Chính thức thừa nhận cho Pháp chiếm đóng 6 tỉnh Nam Kỳ.
C. Chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ đất nước Việt Nam.
D. Thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kỳ.
4. Bình Tây đại nguyên soái là ai?
A  Hoàng Diệu   B  Lê Lợi   C  Nguyễn Tri Phương   D  Trương Định
5 Cho các từ ( Bắc kì, Trung kì, Nam kì,Pháp, thừa nhận) Hãychọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 
Triều đình Huế chính thức ........................................nền bảo hộ của Pháp ở......................và Trung Kì, cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi.................................để nhập vào đất Nam Kì thuộc .............
II.PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1 :   Quá trình thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất
Câu 2 :  Khi thực dân Pháp đánh chiếm Gia Định gặp phải khó khăn gì ? Nhận xét đường lối chống Pháp của triều đình nhà Nguyễn . Trình bày nội dung hiệp ước Nhâm Tuất 5/6/1862
Câu 3: So sánh phong trào Cần Vương với phong trào nông dân Yên Thế về: Thành phần lãnh đạo, mục tiêu khởi nghĩa, nguyên nhân bùng nổ , Thời gian
Bài làm
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
- Học sinh làm mỗi ý đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C
	A
	B
	D


 Câu 4:  Thứ tự từ cần điền : Thừa nhận , Bắc Kì , Trung Kì , Pháp .Mỗi chỗ đúng (0,5Đ)
II. PHẦN TỰ LU ẬN (7 điểm)
Câu 1 : (2điểm)	
 Duyên cớ để pháp đư quân ra đánh Băc Kì
Diễn biến 
Câu 2 : (3điểm)
       Lực lượng Pháp bị điều động sang chiến trường châu Âu, Trung Quốc số quân còn lại chưa đến 1000 tên phải dàn mỏng trên chiến tuyến 10km  
Nhận xét : Đường lối kháng chiến thiếu cương quyết bị động ,cố thủ ,bỏ lỡ thời cơ
Trình bày nội dung hiệp ước Nhâm Tuất 5/6/1862
Câu 3 (1đ)
	ND so sánh
	Phong trào Cần Vương
	Phong trào nông dân Yên Thế

	Lãnh đạo
	Văn thân, sĩ phu yêu nước
	Nông dân ( Hoàng Hoa Thám)

	Mục tiêu 
	Đánh Pháp lập lại chế độ PK
	Bảo vệ cuộc sống của người dân

	Nguyên nhân
	Giúp vua cứu nước 
	Pháp bình định Yên Thế 

	Thời gian
	10 năm 
	30 năm 








	Chủ thể kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. K/c 
từ 1858-1873
	C1
0.5đ
	
	C4
0,5
	C1
2.0
	
	C2
3đ
	6đ


	2. K/c
1873-1884
	C3
0,5
	
	C5.,
     
2.đ
	
	
	
	
2.5đ

	3PT chống Pháp cuối TK XIX
	
     


	
	
	
	
	C3
1đ
	1đ



	5 PT yêu nước đầu TKXX
	C2
0,5đ       
	
	
	
	
	
	0,5


	Tổng
	3c
1,5đ
	2c
2,5đ	

	3c
6đ
	10
10đ




